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Số: 03/2026/STT-TTG Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tổ chức tự công bố thông tin giống cây trồng: Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Sơn Tây
Thượng.

Địa chỉ: Khu dân cư Mang Rết, Thôn Huy Em, Xã Sơn Tây Thượng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Mã số HTX: 4300932297. Điện thoại: 0983285056.

Website: https://htxsontaythuong.com.vn.

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

1. Tên giống cây trồng: Dứa MD2-STT.

Loài cây trồng: Dứa. Tên khoa học: Ananas comosus (L.) Merr., thuộc họ Dứa (Bromeliaceae).

2. Thông tin về giống cây trồng

a) Sinh trưởng: Giống có khả năng sinh trưởng khỏe, lá màu xanh đậm.

b) Thời gian sinh trưởng: Từ trồng đến kết thúc thu hoạch 17-18 tháng, tùy vùng sinh thái. Từ trồng
đến khi đủ tiêu chuẩn xử lý ra hoa 11-12 tháng; từ xử lý ra hoa đến thu hoạch khoảng 5-5,5 tháng.

c) Năng suất: Giống có tiềm năng năng suất cao; khi đủ dinh dưỡng đạt 65-75 tấn/ha.

d) Quả dứa và chất lượng quả:

- Độ Brix 14-17%; axit tổng số 0,5-0,6%; đường tổng số 6,5-8,0%; chất khô 15-17,5%; vitamin C
tổng số 28 mg/100 g. Có mùi vị đặc trưng.

- Khối lượng quả trung bình 1,75-2 kg/quả; hình trụ tròn, vỏ màu vàng tươi từ cuống đến phần đuôi,
mắt dứa nông, phần thịt quả màu vàng.

đ) Khả năng chống chịu sâu bệnh hại chủ yếu và điều kiện bất thuận: Tỷ lệ bệnh thối nõn do
Phytophthora sp. 5-7%; bệnh khô đầu lá do virus 5-7%; nhện đỏ, bọ hại rễ có thể xuất hiện. Giống có
khả năng chịu nhiệt khá; nhiệt độ trung bình thấp nhất không dưới 15°C, cao nhất không quá 32°C.
Dưới 5°C cả lá và quả đều bị hại. Khả năng chịu hạn khá, cây vẫn sinh trưởng trong điều kiện không
tưới 3-5 ngày.
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3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống

Yêu cầu chất lượng chồi giống được HTX quy định trong TCCS 03:2026/STT, với các chỉ tiêu sau:

Loại chồi Chiều cao chồi (cm) Khối lượng chồi (g)

Chồi nuôi cấy mô 12-18 180-220

Chồi nách 22-35 210-350

Chồi ngọn 22-28 220-310

Chồi cuống 22-35 190-280

Chồi giâm hom 22-28 120-170

Chiều cao và khối lượng chồi được tính sau khi đã phát bớt ngọn. Chồi đúng giống, sạch sâu bệnh; lấy
từ vườn giống sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao.

4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

- Điều kiện bảo quản và vận chuyển đối với chồi giống dứa:
+ Bảo quản chồi giống sau xuất vườn: Vụ xuân hè, vụ hè không quá 12 ngày; vụ thu đông, vụ thu
không quá 35 ngày.
+ Vận chuyển bằng thùng carton có đục lỗ hoặc rổ nhựa thoáng; không xếp chồng ép dập cây
giống.

- Mùa vụ gieo trồng và phạm vi địa lý:
+ Vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ: Có
thể trồng quanh năm; tập trung vụ hè (tháng 6-7), vụ thu đông (tháng 10-11).
+ Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng: Vụ xuân hè (tháng 3-4),
vụ thu (tháng 8-10).

5. Thông tin an toàn: Chồi giống dùng để nhân giống. Chồi đã xử lý thuốc phải được ghi rõ trên nhãn,
bao gói hoặc tài liệu kèm theo; không dùng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Bảo quản, sử dụng theo
nhãn thuốc và Điều 9 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.

HTX thực hiện tự công bố thông tin theo Mục VI Phần A Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP;
chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin và lưu giữ hồ sơ liên quan./.

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRẦN VĂN BA
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